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  Kim ngạch
năm 2018

  

  Kim ngạch
năm 2019

  

  Kim ngạch
năm 2020

  

  Kim ngạch
năm 2021

  

  Kim ngạch
năm 2022

  

  Xuất khẩu
  

  36,87
  

  39,23
  

  38,34
  

  45,71
  

  53,54
  

  Nhập khẩu
  

  37,71
  

  37,99
  

  37,35
  

  45,52
  

  50,08
  

  Tổng kim ngạch
  

  74,58
  

  77,22
  

  75,69
  

  91,23
  

  103,62
  

  Thặng dư
  

  -0,84
  

  1,24
  

  0,99
  

  0,19
  

  3,46
  

  Tăng trưởng xuất
khẩu (%)

  

   
  

  6,42
  

  -2,28
  

  19,22
  

  17,13
  

  Tăng trưởng
nhập khẩu (%)

  

   
  

  0,75
  

  -1,68
  

  21,87
  

  10,02
  

1- TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP*

GIAI ĐOẠN 2018-2022
*: Các nước CPTPP gồm: Nhật Bản, Canada, Mexico, Úc,
Malaysia, Singapore, Chile, New Zealand, Peru, Brunay

Đơn vị tính: tỷ USD

Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
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Nhật Bản
46%

Các nước khác
14%

Canada
11%

Malaysia
10%

Úc
10%

Singapore
9%

2- TOP 5 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA VIỆT NAM TRONG KHỐI CÁC NƯỚC CPTPP NĂM 2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam
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Kim ngạch tháng 12/2023 (triệu USD) Kim ngạch năm 2023 (triệu USD)
Tăng trưởng so với T12/2022 (%) Tăng trưởng so với năm 2022 (%)
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50,18 tỷ USD

14.2%

3- TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

6,31%
4,34 tỷ USDTHÁNG 12:

12 THÁNG:

CHIẾM

Tổng kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam
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CPTPP

4- TOP 5 MẶT HÀNG XUẤT CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC CPTPP 12 THÁNG NĂM 2023
Hàng dệt may

Máy móc thiết bị phụ tùng

Điện thoại và các loại
linh kiện

Máy vi tính,
 thiết bị, sản phẩm điện tử

Giày dép các loại

Tháng 12: 545,24 triệu USD

12 tháng: 6.231,06 triệu USD

Chiếm 18,70% kim ngạch xuất khẩu 12T/2023 của Việt Nam ra thế giới 

4,83%

3,95%

Tháng 12: 215,51 triệu USD

12 tháng: 4.990,37 triệu USD

Chiếm 9,53% kim ngạch xuất khẩu 12T/2023 của Việt Nam ra thế giới 

45,98%

4,50%

Tháng 12: 499,02 triệu USD

12 tháng: 5.663,36 triệu USD

Chiếm 13,13% kim ngạch xuất khẩu 12T/2023 của Việt Nam ra thế giới 

7,90%

7,80%

Tháng 12: 468,95 triệu USD

12 tháng: 4.370,49 triệu USD

Chiếm 18,70% kim ngạch xuất khẩu 12T/2023 của Việt Nam ra thế giới 

202,57%

13,40%

Tháng 12: 269,22 triệu USD

12 tháng: 2.840,39 triệu USD

Chiếm 14,04% kim ngạch xuất khẩu 12T/2023 của Việt Nam ra thế giới 

3,61%

7,50%
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Nhật Bản Canada Úc Malaysia Mexico
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Nhật Bản
65.12%

Canada
17.62%

Úc
7.57%

Các nước khác
4.47%

4.1- HÀNG DỆT MAY
Là mặt hàng chiếm kim ngạch lớn nhất của Việt Nam trong số các nhóm hàng xuất khẩu
sang CPTPP, chiếm 12,42% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang CPTPP.

TOP 5 thị trường nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam trong khối CPTPP 

Cơ cấu top 5 thị trường nhập khẩu hàng dệt may từ 
Việt Nam trong khối CPTPP tính đến hết tháng 11/2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Nhật Bản Singapore Mexico Canada Úc
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4.2- MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
Là mặt hàng lớn thứ 2 tại CPTPP của Việt Nam, chiếm 11,29% thị phần

TOP 5 thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng từ Việt Nam
trong khối CPTPP 

Cơ cấu top 5 thị trường nhập khẩu máy
móc thiết bị phụ tùng từ Việt Nam trong
khối CPTPP tính đến hết tháng 11/2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Nhật Bản Mexico Canada Úc Chile
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9.92%

4.3- ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN
Điện thoại các loại và linh kiện lớn thứ 3 về kim ngạch trong số nhóm hàng của Việt Nam
sang CPTPP, chiếm 9,95% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang CPTPP.

TOP 5 thị trường nhập khẩu điện thoại và các loại linh kiện từ Việt Nam
trong khối CPTPP 

Cơ cấu top 5 thị trường nhập khẩu điện
thoại và các loại linh kiện từ Việt Nam trong

khối CPTPP tính đến hết tháng 11/2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Nhật Bản Singapore Mexico Malaysia Canada
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12.15%

4.4- MÁY VI TÍNH, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

TOP 5 thị trường nhập khẩu máy vi tính, thiết bị, sản phẩm điện tử
từ Việt Nam trong khối CPTPP 

Cơ cấu top 5 thị trường nhập khẩu máy tính,
thiết bị, sản phẩm điện tử từ Việt Nam trong

khối CPTPP tính đến hết tháng 11/2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Nhật Bản Canada Mexico Úc Singapore
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4.5- GIÀY DÉP CÁC LOẠI
TOP 5 thị trường nhập khẩu giày dép các loại từ Việt Nam

trong khối CPTPP 

Cơ cấu top 5 thị trường nhập khẩu giày dép các loại từ
Việt Nam trong khối CPTPP tính đến hết tháng 11/2023

Vietnamexport tính toán từ số liệu Hải quan Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD



5- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ HIỆP ĐỊNH CPTPP 
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5.1 Cơ hội:
- Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường cơ hội giao thương, nâng cao năng lực cạnh tranh: Cam kết cắt giảm 100% dòng thuế nhập khẩu
- Có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, nhờ thể chế được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn: tạo ra động lực thúc đẩy cải cách thể
chế, thay đổi tư duy quản lý, hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh.
- Chi phí đầu vào giảm nhờ đa dạng nguồn nhập khẩu và dịch vụ hỗ trợ: Các doanh nghiệp có thể cắt giảm được nhiều chi phí đầu vào nhờ các nguồn
nhập khẩu đa dạng hơn với giá rẻ hơn nhờ thuế nhập khẩu được xóa bỏ.
- Các cam kết mở cửa mạnh mẽ về các dịch vụ logistics hỗ trợ kinh doanh trong CPTPP sẽ giúp thị trường có thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ có uy tín
và chất lượng, từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, đem lại nhiều sự lựa chọn cho các doanh nghiệp.
- Có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, nâng tầm vị thế
- Doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thu hút công nghệ nguồn, giúp doanh nghiệp có cơ hội học hỏi và vươn lên đối với môi trường cạnh tranh toàn cầu

5.2 Thách thức
- Sức ép cạnh tranh, giúp đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công
- Thách thức về hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế: Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, sở
hữu trí tuệ, lao động,…
- Thách thức đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của FTA thế hệ mới: CPTPP đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các quy định về bảo
hộ sở hữu trí tuệ, đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ, do vậy, tham gia Hiệp định này không tránh khỏi những khó khăn khi
phải đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực về chất lượng hàng xuất khẩu, cạnh tranh nguồn lao động chất lượng cao... 
- Thách thức trong lĩnh vực an toàn thông tin: Trong và sau lộ trình 5 năm, Việt Nam cần xây dựng kế hoạch, biện pháp thực thi các nghĩa vụ của Hiệp
định CPTPP, Luật An ninh mạng và một số văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc lưu chuyển thông tin và đặt máy chủ tại Việt
Nam nhằm vừa bảo đảm an ninh quốc gia nhưng cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thương mại số trong bối cảnh Việt Nam đang thúc
đẩy kinh tế số.
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